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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Trình 

độ 

văn 

hóa 

Trình độ 

chuyên môn 

(chuyên ngành) 

Cơ sở đào tạo 

Điểm  

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Lường Thị Thơm 1984 Thái 12/12 Cử nhân Luật Đại học Vinh 88,25 5 93,25 Dự kiến trúng tuyển 

2 Lê Thị Thúy An 1988 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội 90,6 0 90,6 Dự kiến trúng tuyển 

3 Cao Thị Bình 1988 Kinh 12/12 Cử nhân Luật kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân 80,75 0 80,75 Dự kiến trúng tuyển 

4 Bùi Thị Thùy 1996 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Đại học Công đoàn 80,6 0 80,6 Dự kiến trúng tuyển 

5 Trần Hồng Nhung 1994 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội 61,75 0 61,75  

6 Nguyễn Thị Quỳnh 1996 Kinh 12/12 Cử nhân Luật dân sự Đại học Khoa học Thái Nguyên 56,75 0 56,75  

7 Bùi Tuấn Anh 1996 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Đại học Trà Vinh 50,6 0 50,6  

8 Như Ngọc Chiến 1997 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Dân sự Học viện An ninh nhân dân 48,75 0 48,75  

9 Hạng Thị Chứ 1995 Mông 12/12 Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội 0 5 5  

10 Lò Sinh Công 1993 Thái 12/12 Cử nhân Luật Đại học Kinh tế quốc dân 0 5 5  

11 Hoàng Thị Hương 1996 Kinh 12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 0 0 0  

12 Phí Trọng Long 1997 Kinh 12/12 Cử nhân Luật dân sự Học viện An ninh nhân dân 0 0 0  

13 Nguyễn Phương Thảo 1997 Kinh 12/12 Cử nhân Luật dân sự Học viện An ninh nhân dân 0 0 0  

 Tổng số: 13 người  
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